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SỞ Y TẾ 

 

Số:            /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày         tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Cấp Giấy phép hoạt động, phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, danh 

mục kỹ thuật đối với Phòng khám Y học cổ truyền Ngân Quân  

trực thuộc Công ty TNHH MTV Y tế Ngân Quân 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh ; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng 

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (Mã hồ sơ: H24.18-260422-180035) ; 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 24/05/2026 và biên bản báo cáo khắc phục 

ngày  21/06/2026 của Đoàn thẩm định thành lập theo Quyết định 1583/QĐ-SYT 

ngày 24/04/2026 của Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, Phó trưởng 

phòng phụ trách Phòng Quản lý hành nghề Y dược 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có thông tin như sau: 

- Tên cơ sở khám, chữa bệnh: Phòng khám Y học cổ truyền Ngân Quân 

trực thuộc Công ty TNHH MTV Y tế Ngân Quân; 



 

- Địa chỉ: 9/180 đường Trung Lực, phường Hải An, thành phố Hải Phòng; 

- Hình thức tổ chức: Phòng khám Y học cổ truyền. 

- Số GPHĐ: 001733/HP-GPHĐ do Sở Y tế thành phố Hải Phòng cấp; 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Bùi Thị Ngọc Lan 

Số CCHN: 000296/HP-CCHN do Sở Y tế Hải Phòng cấp ngày 29/06/2012; 

- Thời gian hoạt động: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 

đến 18 giờ 00 từ thứ 2 đến Chủ nhật. 

Điều 2. Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật tại 

cơ sở: 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền 

và thực hiện các danh mục kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt 

- Danh mục kỹ thuật: Được thực hiện 66 danh mục kỹ thuật theo Thông tư 

số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế (chi tiết theo Phụ lục kèm 

theo). 

Phòng khám Y học cổ truyền Ngân Quân trực thuộc Công ty TNHH MTV 

Y tế Ngân Quân có trách nhiệm tổ chức, triển khai hoạt động theo phạm vi hoạt 

động chuyên môn đã được phê duyệt, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của 

pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4.  Các ông (bà): Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng 

chuyên môn: Quản lý hành nghề Y dược, Nghiệp vụ Y và người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật Phòng khám Y học cổ truyền Ngân Quân trực thuộc Công 

ty TNHH MTV Y tế Ngân Quân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- GĐ và PGĐ Q.Q.Trinh, PGĐ N.T.Tr Chính; 

- Phòng TCHC (để đăng tải lên cổng TTĐT); 

- Lưu: VT, QLHN (02). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Lê Minh Quang 



PHỤ LỤC: PHÊ DUYỆT DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN (TẠI PHỤ 

LỤC 01 THÔNG TƯ 23/2023/TT-BYT) 

THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN NGÂN QUÂN TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH MTV Y TẾ NGÂN QUÂN 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày    tháng     năm 2026 của Sở Y tế  

Hải Phòng) 

 

STT 

STT THEO 

TT 

23/2024/TT-

BYT 

MÃ KỸ 

THUẬT 
TÊN CHƯƠNG TÊN KỸ THUẬT 

1 2 3 4 5 

1  5937 8.2 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Hào châm 

2  5940 8.5 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm 

3  6213 8.278 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị hội chứng 

tiền đình 

4  6214 8.279 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị huyết áp thấp 

5  6215 8.280 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị thiểu năng 

tuần hoàn não mạn tính 

6  6216 8.281 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị hội chứng 

stress 

7  6217 8.282 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị cảm mạo 

8  6220 8.285 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị phục hồi 

chức năng cho trẻ bại liệt 

9  6221 8.286 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị hỗ trợ bệnh 

tự kỷ trẻ em 

10  6222 8.287 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Điện châm điều trị liệt tay do tổn 

thương đám rối cánh tay ở trẻ 

em 

11  6223 8.288 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị chậm phát 

triển trí tuệ ở trẻ bại não 

12  6224 8.289 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Điện châm điều trị phục hồi 

chức năng vận động ở trẻ bại 

não 

13  6227 8.292 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị rối loạn tiểu 

tiện 

14  6228 8.293 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị bí đái cơ 

năng 

15  6231 8.296 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị liệt tứ chi do 

chấn thương cột sống 

16  6232 8.297 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Điện châm điều trị rối loạn thần 

kinh chức năng sau chấn thương 

sọ não 



 

STT 

STT THEO 

TT 

23/2024/TT-

BYT 

MÃ KỸ 

THUẬT 
TÊN CHƯƠNG TÊN KỸ THUẬT 

17  6234 8.299 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị khàn tiếng 

18  6235 8.300 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị rối loạn cảm 

giác đầu chi 

19  6236 8.301 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị liệt chi trên 

20  6237 8.302 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị chắp lẹo 

21  6238 8.303 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị đau hố mắt 

22  6242 8.307 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị rối loạn cảm 

giác nông 

23  6245 8.310 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị viêm mũi 

xoang 

24  6248 8.313 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị đau do thoái 

hóa khớp 

25  6249 8.314 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị ù tai 

26  6251 8.316 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị liệt do tổn 

thương đám rối dây thần kinh 

27  6252 8.317 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị rối loạn thần 

kinh thực vật 

28  6254 8.319 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị giảm đau do 

zona 

29  6256 8.321 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Điện châm điều trị chứng tic cơ 

mặt 

30  6324 8.389 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt 

chi trên 

31  6325 8.390 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt 

chi dưới 

32  6326 8.391 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt 

nửa người do tai biến mạch máu 

não 

33  6329 8.394 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Xoa bóp bấm huyệt điều trị 

chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại 

não 

34  6330 8.395 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Xoa bóp bấm huyệt phục hồi 

chức năng vận động ở trẻ bại 

não 

35  6331 8.396 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng 

khớp chi trên 

36  6332 8.397 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng 

khớp chi dưới 



 

STT 

STT THEO 

TT 

23/2024/TT-

BYT 

MÃ KỸ 

THUẬT 
TÊN CHƯƠNG TÊN KỸ THUẬT 

37  6333 8.398 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị 

choáng, ngất 

38  6334 8.399 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh 

tự kỷ ở trẻ em 

39  6341 8.406 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm 

căn suy nhược 

40  6342 8.407 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội 

chứng ngoại tháp 

41  6343 8.408 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau 

đầu, đau nửa đầu 

42  6344 8.409 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất 

ngủ 

43  6345 8.410 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội 

chứng stress 

44  6348 8.413 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn 

thương dây thần kinh V 

45  6349 8.414 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt 

dây thần kinh số VII ngoại biên 

46  6350 8.415 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp 

mi 

47  6353 8.418 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm 

thị lực 

48  6354 8.419 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội 

chứng tiền đình 

49  6355 8.420 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm 

thính lực 

50  6356 8.421 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm 

mũi xoang 

51  6357 8.422 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen 

phế quản 

52  6359 8.424 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị 

huyết áp thấp 

53  6360 8.425 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau 

thần kinh liên sườn 

54  6361 8.426 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội 

chứng dạ dày- tá tràng 

55  6363 8.428 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm 

khớp dạng thấp 

56  6365 8.430 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau 

lưng 

57  6366 8.431 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm 

quanh khớp vai 



 

STT 

STT THEO 

TT 

23/2024/TT-

BYT 

MÃ KỸ 

THUẬT 
TÊN CHƯƠNG TÊN KỸ THUẬT 

58  6368 8.433 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị 

chứng tic cơ mặt 

59  6369 8.434 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối 

loạn cảm giác đầu chi 

60  6375 8.440 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối 

loạn tiêu hóa 

61  6376 8.441 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối 

loạn cảm giác nông 

62  6377 8.442 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí 

đái cơ năng 

63  6378 8.443 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối 

loạn thần kinh thực vật 

64  6380 8.445 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối 

loạn chức năng vận động do 

chấn thương sọ não 

65  6381 8.446 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt 

tứ chi do chấn thương cột sống 

66  6382 8.447 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm 

đau sau phẫu thuật 
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